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A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, khuyến khích những bài viết có lập luận, cảm xúc, sáng tạo.
- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng nếu đáp ứng những yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

- Điểm toàn bài thi cho lẻ đến 0,25 điểm.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(8,0 điểm)
	* Yêu cầu về kỹ năng:

- Xác định đúng kiểu bài nghị luận xã hội và trọng tâm của đề. 

- Bài làm có bố cục rõ ràng; đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

- Vận dụng linh hoạt các thao tác nghị luận: giải thích; bàn luận thấu đáo; chứng minh cụ thể, xác đáng, sinh động.

- Diễn đạt mạch lạc, lời văn cảm xúc, không mắc các lỗi dùng từ, đặt câu.
	1,0

	
	* Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ:
1. Giải thích

- “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao”: khát vọng hướng tới cái đích của đời người, là mong muốn làm thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

- “Nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ”: không ý thức được rằng những việc lớn bao giờ cũng phải bắt đầu từ nhiều việc nhỏ, như những dòng sông được tạo thành từ nhiều con suối...
2. Bàn luận
- Mơ ước làm nên điều lớn lao là nguyện vọng chính đáng của mọi người, cần được tôn trọng, động viên, khuyến khích.

- Nhưng phải luôn ý thức rằng:
+ Phải biết nuôi dưỡng những ước mơ, biết khát khao những  điều cao đẹp cho cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn.

+ Một nhân cách hoàn thiện vốn được bồi đắp từ những việc làm rất nhỏ, nhất là những hành vi đạo đức, lối sống. Ý nghĩa của cuộc sống cũng được kiến tạo từ những điều đơn sơ, bình dị.

+ Phê phán lối sống, cách nghĩ, quan niệm mang tính cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi... vì việc lớn mà quên việc nhỏ, muốn trở thành vĩ nhân mà quên mình cũng là một con người bình thường.
(Lựa chọn dẫn chứng thực tế, tiêu biểu)

3. Bài học nhận thức và hành động

- Mỗi cá nhân nhận thức được bài học sâu sắc về những giá trị tốt đẹp nhằm hoàn thiện mình để cuộc sống ngày càng có ý nghĩa hơn.
- Thường xuyên rèn luyện đức tính kiên nhẫn, bắt đầu từ những việc làm nhỏ để có thể hướng tới những điều lớn lao có ý nghĩa cho cộng đồng.
- Liên hệ bản thân.
	7,0
1,0

4,0
2,0

	Câu 2

(12,0 điểm)
	 * Yêu cầu về kỹ năng: 
- Hiểu đúng yêu cầu của đề bài.

- Vận dụng tốt các kỹ năng làm văn để viết bài văn nghị luận văn học.

- Bố cục ba phần rõ ràng; lập luận chặt chẽ, mạch lạc; dẫn chứng phong phú, tiêu biểu.

- Không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp; khuyến khích những bài viết sáng tạo.
	1,0

	
	* Yêu cầu về kiến thức: 

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau trên cơ sở hiểu rõ yêu cầu của đề bài. Bài viết phải giải thích, lí giải rõ nhận định, làm sáng tỏ nhận định qua các tác phẩm thơ.
	11,0

	
	1. Giải thích
- Thơ: là hình thức sáng tác văn học phản ánh cuộc sống, thể hiện những tâm trạng, những cảm xúc mạnh mẽ bằng ngôn ngữ hàm súc, giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu.
- Thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp: phản ánh hiện thực đời sống, lên tiếng trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp giá trị tốt đẹp của con người và thời đại.
→ Ý kiến này bàn về mối quan hệ giữa thơ với con người và cuộc sống thời đại đã sản sinh ra nó.
	1,5


	
	2. Bàn luận
- Văn học phản ánh cuộc sống muôn hình vạn trạng nhưng cốt yếu mà văn chương hướng đến là thể hiện con người và thời đại. Nhưng không phải miêu tả điều đó đơn giản, máy móc mà tập trung khám phá, thể hiện những giá trị của con người, xã hội một cách cao đẹp, nghĩa là ca ngợi, tự hào, yêu mến… bằng những hình thức nghệ thuật độc đáo. 
- Thơ thể hiện con người: Xây dựng được những hình tượng nhân vật trữ tình với tất cả phẩm chất, đời sống tâm hồn,... như: lớp người tài hoa bị lãng quên, người chiến sĩ cách mạng, người bà, người mẹ,...
- Thơ thể hiện thời đại: Thơ ca xuất phát từ hiện thực và phản ánh hiện thực đời sống qua cái nhìn sáng tạo của người nghệ sĩ nhằm thể hiện dụng ý của nhà thơ để hướng con người đến vẻ đẹp Chân - Thiện - Mĩ.
→ Hai yếu tố con người và thời đại không tách rời nhau mà gắn bó mật thiết trong cảm xúc hình tượng thơ. Qua con người có cái nhìn bao quát hơn về thời đại họ đã, đang và sẽ sống.
	1,5



	
	3. Chứng minh
- Luận điểm 1: Thơ thể hiện con người một cách cao đẹp: dẫn chứng, phân tích, bình.
- Luận điểm 2: Thơ thể hiện thời đại một cách cao đẹp: dẫn chứng, phân tích, bình.
-  Luận điểm 3: Thơ thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp qua các hình thức nghệ thuật độc đáo.
(Học sinh đánh giá về các phương diện nghệ thuật: thể thơ, kết cấu, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu, các biện phá nghệ thuật,...).
	6,5
3,5
1,0
2,0

	
	4. Đánh giá, nâng cao
- Ý kiến trên rất đúng đắn vì thơ luôn lấy con người và thời đại làm cảm hứng sáng tạo. Con người chính là linh hồn của thời đại, thời đại đã tạo ra vẻ đẹp cho con người.
- Đánh giá thành công của tác phẩm

- Bài học người sáng tác và tiếp nhận thơ ca: 

+ Người sáng tác: nhà thơ cần phải đưa vào thơ những tình cảm chân thực, sâu sắc; người nghệ sĩ phải xây dựng được những hình tượng con người với những giá trị cao đẹp, qua đó phải làm nổi bật được vẻ đẹp bóng hình của thời đại; phải có phong cách nghệ thuật độc đáo.
+ Người tiếp nhận: người đọc phải có trí tuệ, nhận thức, tình cảm, vốn sống để có thể đồng cảm, đồng sáng tạo cùng tác giả.
	1,5
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